
Tên thiết bị Số 
lượng

Địa 
điểm

Điều 
chỉnh

1 7 1/2 Hoạt động trải 
nghiệm Tìm hiểu An toàn trường học

2 7 1/2 Toán Số 10 Sách điện tử 0 0 Tại lớp
3 25 1/2 Tiếng Việt Bài 10. ê, l (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp

4 26 1/2 Tiếng Việt Bài 10. ê, l (Tiết 2) Sách điện tử, bảng 
con 0 0 Tại lớp

5
6 8 1/2 Toán Luyện tập Sách điện tử, bảng 

phụ 0 0 Tại lớp

7
8 27 1/2 Tiếng Việt Bài 11. b, bễ (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp
9

10
1 8 1/2 Hoạt động trải 

nghiệm Một ngày ở trường Sách điện tử 0 0 Tại lớp

2 28 1/2 Tiếng Việt Bài 11. b, bễ (Tiết 2) Sách điện tử, bảng 
con 0 0 Tại lớp

3 29 1/2 Tiếng Việt Tập viết (sau bài 10, 11) Sách điện tử, bảng 
con 0 0 Tại lớp

4
5
6
7
8
9

10
1 9 1/2 Toán Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau Sách điện tử, bảng 

phụ 0 0 Tại lớp
2 30 1/2 Tiếng Việt Bài 12. g, h (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp

3 31 1/2 Tiếng Việt Bài 12. g, h (Tiết 2) Sách điện tử, bảng 
con 0 0 Tại lớp

4
5 5 1/2 Tự nhiên Xã hội Ngôi nhà của em Sách điện tử 0 0 Tại lớp
6 32 1/2 Tiếng Việt Bài 13. i, ia (Tiết 1) Sách điện tử 0 0 Tại lớp
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7 33 1/2 Tiếng Việt Bài 13. i, ia (Tiết 2) Sách điện tử, bảng 
con 0 0 Tại lớp

8
9

10
1 34 1/2 Tiếng Việt Tập viết (sau bài 12, 13) Sách điện tử, bảng 

con 0 0 Tại lớp
2 35 1/2 Tiếng Việt Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con Sách điện tử 0 0 Tại lớp
3
4 6 1/2 Tự nhiên Xã hội Ngôi nhà của em Sách điện tử 0 0 Tại lớp
5
6
7
8
9

10
1 36 1/2 Tiếng Việt Bài 15. Ôn tập Sách điện tử 0 0 Tại lớp
2
3
4
5 9 1/2 Hoạt động trải 

nghiệm Chia sẻ việc thực hiện An toàn giao thông ở cổng trường Sách điện tử 0 0 Tại lớp
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8
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